
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUẬN AN
Trường THCS Bình Chuẩn

THỐNG KÊ HỌC SINH THIẾU ĐIỂM

STT Lớp Họ đệm Tên
M 15P M 15P M 15P M 15P M 15P M 15P M 15P M 15P M 15P M 15P

Toán Vật lí Hóa học Văn Địa Lí Ngoại ngữ
Công
Nghệ Thể Dục Tin học GDCD

1 6A1 LÊ NGUYỄN BẢO YẾN x

2 QUÁCH ĐÀO ÁNH TIÊN x

3 TRẦN THỊ THÙY TRÂM x
6A2

4 KIM TỐ NHI x

5 NGUYỄN THỊ YẾN NHI x

6 PHẠM HUỲNH NHƯ x

6A3

7 6A4 ĐINH PHƯƠNG HOÀN x

8 LÊ HỮU ĐỨC ANH x

9 NGUYỄN TẤN LỘC x
6A5

10 NGUYỄN QUỐC AN x

11 BÙI THÙY DUYÊN x
6A6

12 TRẦN VŨ HẢI ĐĂNG x

13 ĐẶNG THÀNH HIẾU x x

14 PHAN VĂN HUY x

15 VÕ HOÀNG TUẤN x

16 VŨ XUÂN VINH x

17 NGUYỄN QUỐC VÕ x

18 QUẢN HOÀNG VŨ x

19 CHÂU NGỌC THÚY VY x

20 TRẦN THỊ YẾN VY x

21 VŨ THỊ YẾN x

6A7

22 NGUYỄN HỮU ĐOÀN BÁCH x

23 LÊ THỊ NGỌC GIAO x

24 NGUYỄN TRẦN THANH MY x x

25 ĐOÀN LINH TRANG x

26 HÀ THANH TRÍ x

6A8

27 LÊ HOÀNG LONG x

28 NGUYỄN QUỐC THỰC x

29 NGUYỄN NGỌC HUYỀN TRÂN x x

6A9

30 ĐÀO HUY CÔNG x

31 TRỊNH HỌC THÁI x
8A1

32 LƯƠNG QUỐC HUY x

33 PHẠM HỮU NAM x

34 NGUYỄN DUY THẮNG x

8A2

35 NGUYỄN QUỐC DŨNG x

36 TRẦN THỊ MỸ HIỀN x

37 THÂN DƯƠNG CÔNG THẮNG x x

38 TRẦN THỊ THÚY x

39 NGUYỄN KHẮC TRƯỜNG x x

40 PHẠM NGUYỄN THẢO VY x

8A3
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STT Lớp Họ đệm Tên
M 15P M 15P M 15P M 15P M 15P M 15P M 15P M 15P M 15P M 15P

Toán Vật lí Hóa học Văn Địa Lí Ngoại ngữ
Công
Nghệ Thể Dục Tin học GDCD

41 8A5 NGUYỄN NGỌC TRÍ x

42 NGUYỄN HỮU HẢO x

43 NGUYỄN TẤN LÂM x

44 HÀ MAI PHƯƠNG x

45 BÙI HUY THÁI x

8A6

46 LÊ THỊ HẰNG x

47 LÊ VĂN SANG x

48 TRẦN KIM TUYỀN x

8A7

49 TRẦN ĐỨC CƯỜNG x

50 HOÀNG NGUYÊN PHI HẢI x

51 TỪ MINH HÙNG x

52 ĐỖ MINH THIỆN x

53 ĐỖ TRẦN TRỌNG TÍN x

54 LÊ THỊ THU TRANG x

8A8

55 LÊ VĂN HIẾU x

56 TRƯƠNG NGỌC KIỀU NGÂN x

57 ĐINH VIỆT PHÁP x

8A9

58 NGUYỄN THỊ THANH ANH x

59 LÊ THÀNH CÔNG x

60 HOÀNG LÊ MẠNH CƯỜNG x

61 PHẠM THỊ MỸ DUYÊN x

62 LÊ HÒA ĐỒNG x

63 TRỊNH PHI HÙNG x

64 VŨ QUANG HUY x

65 NGUYỄN THẾ TUẤN HƯNG x

66 TRẦN THỊ DIỄM KIỀU x

67 NGUYỄN THANH LÂM x

68 HOÀNG PHI LONG x

69 NGUYỄN MINH PHÚC x

70 NGUYỄN TÚ TÀI x

71 LÊ VĂN THÀNH x

72 NGUYỄN THỊ THANH THẢO x

73 HUỲNH HỮU THẮNG x

74 NGUYỄN ĐÌNH THỊNH x x

75 TRẦN THU THUỶ x

76 DƯƠNG LÝ THỊ KIM XUYẾN x

8A14

, ngày 1 tháng 5 năm 2018
HIỆU TRƯỞNG
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